
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018Số: 180001224/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DK MEDICA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 023/CBLA/DK-SYT  Ngày: 15/06/2018

2. Địa chỉ: 65 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Kẹp mang kim các loại

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485, FDA

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Sklar Corporation

Địa chỉ chủ sở hữu: 889 South Matlack Street, West Chester, PA 19382, USA

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 02822 531 611 Điện thoại di động: 0918098981
Địa chỉ: 65 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: Công ty TNHH DK MEDICA(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
Mã sản 
phẩm

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính

Tên cơ sở sản 
xuất /Hãng, 

nước sản xuất

Tên cơ sở chủ 
sở hữu/Hãng, 
nước chủ sở 

hữu

Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành

1 20-1070 ADSON NH 7" Cái

2 20-1160 CRILE NH 6" Cái

3 20-1260 CRILE MURRAY NH SERR 6" Cái

4 20-1265 CRILE WOOD NH NARROW JAWS 6"
Cái

5 20-1270 CRILE WOOD NH 7" Cái

6 20-1280 CRILE WOOD NH 8" Cái

7 20-1290 CRILE WOOD NH 9" Cái

8 20-1295 CRILE WOOD NH 10 1/2" Cái

9 20-1350 WEBSTER NH SMO JAW 5.25" Cái

10 20-1352 WEBSTER NH SERR JAW 5.25" Cái

11 20-1450 BAUMGARTNER NH SERR 5.25" Cái

12 20-1547 DERF NH SERR 4 3/4" Cái

13 20-1549 WRIGHT DERF NH 5" Cái

14 20-1550 REILL MICRO NH STR 6" Cái

15 20-1551 REILL MICRO NH CVD 6" Cái

16 20-1552 REILL MICRO NH STR W/RAT 6" Cái

17 20-1553 REILL MICRO NH CVD W/RAT 6"
Cái

18 20-1750 HALSEY NH SMOOTH 5" Cái

19 20-1751 HALSEY NH SERR 5" Cái

20 20-1760 NEIVERT NH 5" 1 OFFSET RING Cái

21 20-1870 NEW ORLEANS NH SERR 7" Cái

22 20-2044 MAYO HEGAR NH DEL SERR 6.25"
Cái

23 20-2046 MAYO HEGAR NH DEL SERR 7" Cái

24 20-2048 MAYO HEGAR NH DEL SERR 8" Cái

25 20-2052 MAYO-HEGAR NH SERR 5.25" Cái

26 20-2060 MAYO-HEGAR NH SERR 6" Cái

27 20-2070 MAYO-HEGAR NH SERR 7" Cái
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Sklar 
Instruments / Mỹ

Sklar 
Instruments / 

Đức

Sklar 
Corporation / 

Mỹ

Công ty TNHH DK 
MEDICA

65 Lãnh Binh Thăng, 
Phường 12, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam



STT
Mã sản 
phẩm

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính

Tên cơ sở sản 
xuất /Hãng, 

nước sản xuất

Tên cơ sở chủ 
sở hữu/Hãng, 
nước chủ sở 

hữu

Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành

28 20-2114 EISELSBERG MATHIEU NH 7" Cái

29 20-2270
MAYO HEGAR NH SERR BROAD 
JAW 7

Cái

30 20-2309 SENNING NH DEL 6.75" Cái

31 20-2311 TC SENNING NH SERR6" Cái

32 20-2313 TC SENNING NH SERR 6.75" Cái

33 20-2315 TC SENNING NH SERR 8" Cái

34 20-2480 MAYO-HEGAR NH SERR 8" Cái

35 20-2490 MAYO HEGAR NH SERR 9 1/2" Cái

36 20-2640 KILNER NEEDLE HOLDER 5 1/4" Cái

37 20-2641 KILNER NEEDLE HOLDER 6 1/2" Cái

38 20-2662 GILLIES NH 6" SERR Cái

39 20-2725
BAUM-METZ TNSL NH SLOTS CVD 
7"

Cái

40 20-2730 M.G.H. NEEDLE HOLDER 7" Cái

41 20-2733
METZENBAUM NDL HLDR STR 7 
1/4"

Cái

42 20-2740 ADSON NH FENESTRTD JAWS 7 1/4"
Cái

43 20-2747 OLSEN HEGAR NH DEL SERR 4 3/4"
Cái

44 20-2748 OLSEN-HEGAR NH DEL SMO 4 3/4"
Cái

45 20-2755 OLSEN-HEGAR NH 5.5" Cái

46 20-2765 OLSEN HEGAR NH 6 1/2" Cái

47 20-2775 OLSEN-HEGAR NH 7" Cái

48 20-2780 WANGENSTEEN NH SHT JAWS 10.5"
Cái

49 20-2781
WANGENSTEEN NH LNG JAWS 
10.75"

Cái

50 20-2910
MAYO HEGAR NH SER MASSON 
10.5"

Cái

51 20-2911 MAYO HEGAR NH SERR 11 1/2"    Cái
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52 20-3055 MATHIEU NDL HDLR 5 1/2 Cái

53 20-3070 MATHIEU NEEDLE HLDR SERR 6 1/4
Cái

54 20-3075 MATHIEU NEEDLE HOLDER 7 1/2" Cái

55 20-3080 BOYNTON NEEDLE HOLDER 4 3/4"
Cái

56 20-3090 WEBSTER NH HVY SMTH JAW 5 1/4
Cái

57 20-3100 ARRUGA NH STR 6.25" Cái

58 20-3101 ARRUGA NH CVD 6.25" Cái

59 20-3110 CARROLL NH STR 6" Cái

60 20-3113 DOYEN NH STR 5" Cái

61 20-3350
CONVERSE NH 5" LNGTDNL 
SERRATD

Cái

62 20-3910 SAROT NH SERR 10 1/4" Cái

63 20-4170 SAROT NH SERR 7 1/8" Cái

64 20-4175 LEMMON VASCULAR NH 6 3/4" TC
Cái

65 20-4178 LEMMON VASCULAR NH 7 3/4" TC
Cái

66 20-4510 FINOCHIETTO NH 10 1/4"
Cái

67 20-4610 JOHNSON NH 10 3/4" Cái

68 20-4682 HEANEY NH 8 1/4" Cái

69 20-4795 STRATTE NEEDLE HOLDER 9" Cái

70 20-4852 BROWN NH RND JAWS 5.25" Cái

71 20-4867 BROWN NH ROUNDED JAWS 6 3/4"
Cái

72 20-8066 TOENNIS NH STR 7" Cái

73 20-9056 NIRO TWISTING FCP 6" Cái

74 21-1260 CRILE MURRAY NH SERR 6" TC Cái

75 21-1549 TC WRIGHT DERF NH SERR 5" Cái
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76 21-2175
TC THOMSON WALKER BOZ NH 
8.25"

Cái

77 21-2180
BOZEMAN HEANEY NH 8" S-CVD 
TC

Cái

78 21-2195
BOZEMAN HEANEY NH 9.5" SCVD 
TC

Cái

79 21-2240 TC BABY WEBSTER NH SMO 4 1/4"
Cái

80 21-2241 TC BABY WEBSTER NH SERR 4 1/4"
Cái

81 21-2250 TC MARTINI NH SMO 6 1/4" Cái

82 21-2480 MAYO HEGAR NH SERR 8" TC Cái

83 21-2570 MAYO HEGAR NH BROAD 7" TC Cái

84 21-2640 KILNER NEEDLE HOLDER 5 1/4" TC
Cái

85 21-2660 TC MINI GILLIES NH 4 3/4" Cái

86 21-2662 GILLIES NH 6" TC Cái

87 21-2664 TC GILLIES NH 5" Cái

88 21-2914 MAYO HEGAR NH SERR 14" TC Cái

89 21-3100 TC ARRUGA NH STR 6.25" Cái

90 21-3101 TC ARRUGA NH CVD 6.25" Cái

91 21-3110 TC CARROLL NH STR 6" Cái

92 21-3510 WANGENSTEEN NH SERR 10 1/2" TC
Cái

93 21-4914 CRILE WOOD NH SERR 14" TC Cái

94 21-4950
COOLEY MICROVASCULAR NH 
6.75TC

Cái

95 21-4951
COOLEY MICROVASCULAR NH 8" 
TC

Cái

96 21-4960
TC EUPHRATE PASQUE NH SMO 
5.5"

Cái

97 21-4962 TC EUPHRATE PASQUE NH SMO 7"
Cái
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98 21-4963 TC EUPHRATE PASQUE NH SMO 8"
Cái

99 21-4964 TC EUPHRATE PASQUE NH SMO 9"
Cái

100 21-5000 TC DIETHRICH MICRO NH STR 6.25
Cái

101 21-5001 TC DIETHRICH MICRO NH STR 7" Cái

102 21-5002 TC DIETHRICH MICRO NH STR 8" Cái

103 21-5003 TC DIETHRICH MICRO NH STR 9" Cái

104 21-5004 TC DIETHRICH MICRO NH STR 10.5
Cái

105 21-5114 DEBAKEY NH TC 14" Cái

106 21-7012 TC PAR NDL HLDR DEL SERR 4.5" Cái

107 21-7013 TC PAR NDL HLDR DEL SERR 5" Cái

108 21-7026 TC RYDER NH MICRO SMOOTH 6"
Cái

109 21-7027 TC RYDER NH MICRO SMOOTH 7"
Cái

110 21-7029 TC RYDER NH MICRO SMOOTH 9"
Cái

111 21-8000 HALSEY NH SMOOTH TC 5" Cái

112 21-8001 HALSEY NH SERR TC 5" Cái

113 21-8002 WEBSTER NH SMOOTH 5 1/4" TC Cái

114 21-8003 TC CRILE WOOD NDL HLDR SMO 6"
Cái

115 21-8004 DERF NH SERR 4 3/4" TC Cái

116 21-8005 BAUMGARTNER NH SERR TC 5 1/4"
Cái

117 21-8006
CRILE WOOD NH SERR NAR/JW 
6"TC

Cái

118 21-8007 CRILE WOOD NH SERR 7" TC Cái

119 21-8008 CRILE WOOD NH SERR 8" TC Cái

120 21-8009 CRILE WOOD NH SERR 9" TC Cái

121 21-8010 CRILE WOOD NH SERR 10 1/2" TC Cái
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122 21-8011 CRILE WOOD NH SERR 12" TC Cái

123 21-8012 RYDER NH MICRO SERR 5" TC Cái

124 21-8013 RYDER NH MICRO SERR 6" TC Cái

125 21-8014 RYDER NH MICRO SERR 7" TC Cái

126 21-8015 TC RYDER MICRO NH SERR 8" Cái

127 21-8016 RYDER NH MICRO SERR 9" TC Cái

128 21-8019 RYDER NH SERR 5" TC Cái

129 21-8020 RYDER NH SERR 6" TC Cái

130 21-8021 RYDER NH SERR 7" TC Cái

131 21-8022 RYDER NH SERR 8" TC Cái

132 21-8023 RYDER NH SERR 9" TC Cái

133 21-8024 TC RYDER NDL HLDER SERR 10.25"
Cái

134 21-8025 OLSEN-HEG NH SER DEL TC 4 3/4" Cái

135 21-8026 OLSEN-HEG NH SM DEL TC 4 3/4" Cái

136 21-8027 OLSEN HEGAR NH SERR 5 1/2" TC Cái

137 21-8028 OLSEN HEGAR NH SERR 6 1/2" TC Cái

138 21-8029 OLSEN HEGAR NH SERR TC 7 1/2"
Cái

139 21-8030 MAYO HEGAR NH SERR 5 1/2" TC Cái

140 21-8031 MAYO HEGAR NH SERR 6" TC Cái

141 21-8032 MAYO HEGAR NH SERR 7" TC Cái

142 21-8033 MAYO HEGAR NH SERR 8" TC Cái

143 21-8034 MAYO HEGAR NH SERR 10 1/2" TC
Cái

144 21-8035 MAYO HEGAR NH SERR 12" TC Cái

145 21-8036 SAROT NH SERR 7 1/8" TC Cái

146 21-8037 SAROT NH SERR 10 1/2" TC Cái

147 21-8038 TC FINOCHIETTO NH 8" Cái

148 21-8039 FINOCHIETTO NH SER ANG 101/2TC
Cái

149 21-8040 CASTRO NH W/LK STR SM 5 1/2"TC
Cái
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150 21-8041 TC BOYNTON NEEDLE HOLDER 5"
Cái

151 21-8042
CASTRO NH W/LK XD STR 
SM5.5"TC

Cái

152 21-8043 CASTRO NH W/LK CVD DEL 5 1/2TC
Cái

153 21-8044 CASTRO NH WO/LK ST DEL 5 1/2TC
Cái

154 21-8045 CASTRO NH WO/LK CVD DL 5 1/2TC Cái

155 21-8046 CASTRO NH W/LK SER STR 5 1/2TC
Cái

156 21-8047 CASTRO NH W/LK SER CVD 5 1/2TC
Cái

157 21-8048 TC CASTRO NH W/LK CVD SMO 5.5"
Cái

158 21-8049 TC JACOBSON NH ANGLED 7" Cái

159 21-8051 MAYO HEGAR NH SERR 9 1/2" TC Cái

160 21-8052 JACOBSN NH W/LK SERR STR 8.5TC
Cái

161 21-8053 JACOBSON NH W/LK SM STR 7 TC
Cái

162 21-8054 JACOBSON NH W/O LK SM STR 7 TC
Cái

163 21-8055 JACOBSN NH W/LK STR 8.25 TC Cái

164 21-8056 JACOBSN NH W/LK SER CVD 8.25TC
Cái

165 21-8057 TC JACOBSON NH W/LK SM STR 9"
Cái

166 21-8058 JACOBSN NH W/O LK STR 8.25 TC Cái

167 21-8059
JACOBSN NH W/O LK SMO STR 
9"TC

Cái

168 21-8060 HEANEY NH CVD SERR 8 1/4" TC Cái

169 21-8061 HEANEY NH CVD SERR 10" TC Cái
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170 21-8062
BOZEMAN HEANEY NH 10.5 SCVD 
TC

Cái

171 21-8065 STRATTE NH "S" SERR 9" TC
Cái

172 21-8066 TOENNIS NH TC 7" Cái

173 21-8067 LANGENBECK NH SMO 7" Cái

174 21-8068 LANGENBECK NH SMO 8" Cái

175 21-8069 LANGENBECK NH TC 9" Cái

176 21-8070 MATHIEU NH 5 1/2" TC Cái

177 21-8071
MATHIEU NH NARROW JAW 6 3/4 
TC

Cái

178 21-8072 MATHIEU NH 7 1/2" TC Cái

179 21-8073 TC MATHIEU NH CVD 5.5" Cái

180 21-8074 TC MATHIEU NH 9.5" Cái

181 21-8075 CRILE MURRAY NH 6" SERR TC Cái

182 21-8076 TC MATHIEU DEL NH STR FINE5.5"
Cái

183 21-8077 TC MATHIEU DEL NH STR 6.75" Cái

184 21-8078 TC MATHIEU DEL NH STR FINE 8"
Cái

185 21-8079 TC BIHRLE NH/CLMP SERR SMTH 11
Cái

186 21-8080 WEBSTER NH SERR 5 1/4" TC Cái

187 21-8081 TC LANGENBECK DEL NH STR 7" Cái

188 21-8082 NEW ORLEANS NH SERR 7" TC Cái

189 21-8083 TC LANGENBECK DEL NH FINE 7"
Cái

190 21-8085
TC LANGENBECK RYDER DEL NH 
8"

Cái

191 21-8086 NEIVERT NH OFFSET RG SER TC 5"
Cái

192 21-8087
DEBAKEY CARDIOVASCULAR NH 
7"TC

Cái
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193 21-8088
DEBAKEY CARDIOVASCULAR NH 
8"TC

Cái

194 21-8089
DEBAKEY CARDIOVASCULAR NH 
9"TC

Cái

195 21-8090 DEBAKEY CARDIOVAS NH 10" TC
Cái

196 21-8092 DEBAKEY CARDIOVASC NH 12" TC
Cái

197 21-8093 TC BOZEMANN WERTHEIM NH 12"
Cái

198 21-8094 TC LICHTENBERG NH STR 8" Cái

199 21-8096 TC JULIAN NH SERR CVD 8 1/4" Cái

200 21-8097 TC SWEDISH NH SERR LGT HNDL 6"
Cái

201 21-8098
TC HALSEY NH SERR LF HANDED 
5"

Cái

202 21-8099 TC HALSEY NH SMO LF HANDED 5"
Cái

203 21-8100 TC METZENBAUM NH CVD 6.75" Cái

204 21-8101 TC METZENBAUM NH CVD 7.5" Cái

205 21-8102 TC POTTS SMITH MICRO NH 8.75" Cái

206 21-8104 TC DEBAKEY NH DEL SERR 6 1/2" Cái

207 21-8105 MATHIEU DEL NH STR 5.5" Cái

208 21-8106 MATHIEU DEL NH STR 6.75" Cái

209 21-8109 TC MATHIEU RYDER NH STR 6.75"
Cái

210 21-8110 TC MATHIEU RYDER VASC NH 6.75"
Cái

211 21-8111 TC MAYO HEGAR NH SERR 6.25" Cái

212 21-8112 TC MAYO HEGAR NH SERR 7" Cái

213 21-8113 TC MAYO HEGAR NH SERR 8" Cái

214 21-8116 TC DEBAKEY NH X-DEL SERR 6 1/2
Cái
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215 21-8118 TC DEBAKEY NH X-DEL SERR 8 1/4
Cái

216 21-8130 TC CASTRO NH STR W/LK 5.5" Cái

217 21-8131 TC CASTRO NH CVD W/LK 6.5" Cái

218 21-8132 TC JACOBSON NH STR W/LK 7" Cái

219 21-8133 TC JACOBSON NH CVD W/LK 7" Cái

220 21-8134 TC JACOBSON NH STR W/LK 8.5" Cái

221 21-8135 TC JACOBSON NH CVD W/LK 8.5" Cái

222 21-8136 TC CASTRO NH STR W/O LK 5.5"
Cái

223 21-8137 TC CASTRO NH CVD W/O LK 6.5" Cái

224 21-8138 TC JACOBSON NH STR W/O LK 7" Cái

225 21-8139 TC JACOBSON NH CVD W/O LK 7"
Cái

226 21-8140 TC JACOBSON NH STR W/O LK 8.5"
Cái

227 21-8141 TC JACOBSON NH CVD W/O LK 8.5"
Cái

228 21-8150 JACOBSON NH W/O LK SER ST 7"TC
Cái

229 21-8151 JACOBSON NH W/O LK SER CV 7"TC
Cái

230 21-8152 JACOBSN NH W/O LK SER ST 8.5TC
Cái

231 21-8156
JACOBSN NH W/O LK SER 
CVD8.5TC

Cái

232 21-8157
JACOBSON NH W/LK SERR STR 
9"TC

Cái

233 21-8158
JACOBSON NH W/LK SERR CVD 
9"TC

Cái

234 21-8159 JACOBSON NH W/O LK SER STR 9TC
Cái

235 21-8160
JACOBSON NH W/O LK SERR CV 
9TC

Cái
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236 21-8250 JACOBSON NH W/LK SERR STR 7 TC
Cái

237 21-8251
JACOBSON NH W/LK SERR CVD 7 
TC

Cái

238 21-8253 JACOBSON NH W/LK SM CVD 7" TC
Cái

239 21-8254
JACOBSON NH W/O LK SM CVD 
7"TC

Cái

240 21-8255
JACOBSON NH W/LK SMO CVD 
8.5TC

Cái

241 21-8257 JACOBSON NH W/LK SM CVD 9" TC
Cái

242 21-8258 JACOBSN NH W/O LK SM CVD 8.5TC
Cái

243 21-8259
JACOBSON NH W/O LK SM CVD 
9"TC

Cái

244 21-8270 TC BAYONET NH RND SPR HDL 8"
Cái

245 21-9012
WEBSTER NH TC 5" LEFT HAND 
SMO

Cái

246 21-9016
MAYO HEGAR NH 6" TC LEFT 
HAND

Cái

247 21-9018
MAYO HEGAR NH 7" TC LEFT 
HAND

Cái

248 21-9030 CRILE WOOD NH 6" TC LEFT HAND
Cái

249 21-9035 CRILE WOOD NH 7" TC LEFT HAND
Cái

250 21-9045 RYDER NH 6" TC LEFT HAND Cái

251 21-9050 CORWIN WIRE TWIS SERR FL 6" TC
Cái

252 21-9051 CORWIN WIRE TWIS SERR RD 6" TC
Cái

253 21-9052 CORWIN WIRE TWIS SERR 6.5" TC Cái
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254 21-9056 TC NIRO TWISTING FCP 6" Cái

255 21-9060 STERNAL WIRE TWISTER 5" TC Cái

256 21-9062 TC STERNAL WIRE TWISTER 6" Cái

257 21-9065 STERNAL WIRE TWISTER 7" TC Cái

258 21-9070 TC BERRY NH RND TIP 7" Cái

259 21-9080
TC BAUMGARTNER WIRE TWISTER 
8"

Cái

260 22-1061 TISSUE FCP 1X2, 4 1/2" DEL Cái

261 22-1062 TISSUE FCP 1X2, 5" DEL Cái

262 22-1063 TISSUE FCP DEL 1X2 5 1/2 Cái

263 22-1064 TISSUE FCP 1X2, 6" DEL Cái

264 22-1161 DRESS FCP DEL SERR 4 1/2 Cái

265 22-1162 DRESS FCP DEL SERR 5 Cái

266 22-1163 DRESS FCP DEL SERR 5 1/2 Cái

267 22-1164 DRESS FCP DEL SERR 6 Cái

268 22-3047 THOMSON MOSQ FCP STR 5" Cái

269 22-3147 THOMSON MOSQ FCP CVD 5" Cái

270 22-3255 MIXTER DEL RT ANG FCP 5 1/2" Cái

271 22-3257 MIXTER FCP LEE MODIF 5 1/4 CVD
Cái

272 22-3270 MIXTER DEL RT ANG FCP 7" Cái

273 22-3452 BABY MIXTER 5.5" CDV PART SERR
Cái

274 22-3455 BABY MIXTER 7" CRV PART SERR
Cái

275 22-3555 ROCH PEAN STR DEL 5 1/2" Cái

276 22-3655 ROCH PEAN CVD DEL 5 1/2" Cái

277 22-3755 KOCHER FCP STR DEL 1X2 5 1/2" Cái

278 22-3855 KOCHER FCP CVD DEL 1X2 5 1/2" Cái

279 22-4050 DRESS FCP CVD SERR NARROW 5"
Cái

280 22-4150 SEMKEN DRESS FCP 5" SERR, STR Cái
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281 22-4152 SEMKEN DRESS FCP 5" SERR, CVD
Cái

282 22-4154 SEMKEN DRESS FCP 6" SERR, STR Cái

283 22-4156 SEMKEN DRESS FCP 6" SERR, CVD
Cái

284 22-4157 SEMKEN FCP RND SMO 5" Cái

285 22-4158 SEMKEN FCP DELICATE SMO 5.75 Cái

286 22-4250 SEMKEN DRESS FCP DEL SERR 5" Cái

287 22-4350 SEMKEN TISS FCP NAR 1X2 5" Cái

288 22-4352 SEMKEN TISS FORCEP 1X2 CRV, 5"
Cái

289 22-4354 SEMKEN TISS FORCEP 1X2 STR, 6" Cái

290 22-4356 SEMKEN TISS FORCEP 1X2 CVD, 6"
Cái

291 22-4450 SEMKEN TISS FCP DEL 1X2 5" Cái

292 22-4470 SEMKEN TISSUE FCP CVD 1X2 5" Cái

293 22-4550 SEMKEN TISS FCP NAR 2X3 5" Cái

294 22-5050 SAROT NH SERR 5" Cái

295 22-6155 BABCOCK FCP 5 1/2" Cái

296 22-6157 ALLIS TISSUE FCP DEL 4X5 5 1/2 Cái

297 22-6160 ALLEN INTEST CLMP DEL 6" Cái

298 22-6162 COLLINS FCP 1/2" JAW 6 1/4" Cái

299 22-6260 SCUDDER FCP SMOOTH STR 6" Cái

300 22-6457 PAYR PYLORUS CLMP LT 5 3/4" Cái

301 22-6557
BENSON PYLORUS SEPARATOR 5 
3/4

Cái

302 22-6670 CUSHING BAYONET FCP 1X2 6 3/4"
Cái

303 22-6770 CUSHING BRAIN DEL FCP SERR 7"
Cái

304 22-6870 CUSHING BRAIN DEL FCP 1X2 7" Cái

305 22-6970 CUSHING BAYONET FCP SERR 7 1/4
Cái
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306 22-6972 CUSHING BAYONET FCP SERR 7 1/4
Cái

307 22-7470 TUTTLE FORCEP 7" Cái

308 22-9380 PEANUT SPONGE FCP SMTH STR 8"
Cái

309 22-9480
PEANUT SPONGE FCPS SERR CVD 
8"

Cái

310 23-2100
SKLARLITE HARTMAN MOSQ 
STR31/2

Cái

311 23-2101
SKLARLITE HARTMANN MSQ 
CVD31/2

Cái

312 23-2105 SKLARLITE HALSTED MOSQ STR 5"
Cái

313 23-2106 SKLARLITE HALSTED MOSQ CVD 5
Cái

314 23-2107 SKLARLITE KELLY STR 5 1/2" Cái

315 23-2108 SKLARLITE KELLY CVD 5 1/2" Cái

316 23-2110 SKLARLITE CRILE FCP STR 5 1/2 Cái

317 23-2111 SKLARLITE CRILE FCP STR 7 1/2" Cái

318 23-2112 SKLARLITE CRILE FCP CVD 7 1/2" Cái

319 23-2113 SKLARLITE CRILE FCP CVD 5 1/2 Cái

320 23-2120 SKLARLITE WEBSTER NH SERR 51/4
Cái

321 23-2124 SKLARLITE DERF NH SERR 4 3/4" Cái

322 23-2125 SKLARLITE WEBSTER NH 5 1/4 SMO
Cái

323 23-2128
SKLARLITE MAYO-HEGAR NH 7" 
SER

Cái

324 23-2130 SKLARLITE HALSEY NH SERR 5" Cái

325 23-2132
SKLIT BAUMGARTNER NH 5.25 
SERR

Cái

326 23-2134
SKLARLITE CRILE-WOOD NH 6" 
SER

Cái

327 23-2135 SKLARLITE HALSEY NH 5" SMTH Cái
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328 23-2136 SKLARLITE OLSEN-HEGAR NH5 1/2"
Cái

329 23-2220
SKLARLT XD WEBSTER NH SER 
51/4

Cái

330 23-2224 SKLIT XD DERF NH SERR 4 3/4" Cái

331 23-2225 SKLARLT XD WEBSTER NH SM 5 1/4
Cái

332 23-2228
SKLIT XD MAYO HEGAR NH SERR 
7"

Cái

333 23-2230 SKLARLTE XD NH HALSEY SER 5"
Cái

334 23-2232
SKLARLITEXD BAUMGARTNR HN 
5.25

Cái

335 23-2234 SKLIT XD CRILE WOOD NH 6" Cái

336 23-2235 SKLARLTE XD HALSEY NH SM 5" Cái

337 23-2236 SKLARLITE XD OLSEN-HEG NH 51/2
Cái

338 23-2237 SKLARLITE XD OLSEN-HEGAR 4 3/4
Cái
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